	    PHÒNG GD & ĐT QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG TIỂU HỌC GIA THƯỢNG
Họ và tên HS: …………………………………….  

Lớp: 5…    
	Thứ …....… ngày……tháng   năm 2020
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HỌC KÌ II

 Năm học 2019 - 2020
Môn Tiếng Việt - Lớp 5

             ( Bài kiểm tra đọc)
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	Điểm đọc
	Nhận xét của giáo viên

………………………..………….………………..………………

………………………..………….………………..………………

	Đọc tiếng:.…
Đọc thầm:.… 
	
	


I. Đọc thành tiếng. (3 điểm) GV kiểm tra từng HS qua các tiết ôn tập theo hướng dẫn KTĐK cuối HKII môn Tiếng Việt lớp 5.

II. Đọc thầm bài văn và làm bài tập. (7 điểm)  –   (Thời gian làm bài: 30 phút)

	        Trên đường từ nhà đến trường, tôi phải đi qua bờ Hồ Gươm. Lúc có bạn thì trò chuyện tíu tít, có khi đuổi nhau suốt dọc đường. Nhưng khi đi một mình, tôi thích ôm cặp vào ngực, nhìn lên các vòm cây, vừa đi vừa lẩm nhẩm ôn bài. 
       Vì thế, tôi thường là đứa phát hiện ra bông hoa gạo đầu tiên nở trên cây gạo trước đền Ngọc Sơn. Rồi những hôm sau đó, bông nọ gọi bông kia, bông nọ ganh đua bông kia, chỉ vài hôm sau, cây gạo đã như một cây duốc lớn cháy rừng rực giữa trời. 
      Nhưng khi cây gạo sắp lụi thì nó lại “bén” sang những cây vông cạnh cầu Thê Húc. Rồi thì cả bãi vông lại bừng lên, đỏ gay, đỏ gắt suốt cả tháng tư.
      Đến tháng năm thì những cây phượng đón lấy lửa ấy, chạy tiếp cuộc chạy tiếp sức của các loại hoa trong thành phố, báo hiệu những ngày nghỉ hè thoải mái của chúng tôisắpđến.
       Nắng vừa bắt đầu gay gắt thì sắc hoa như muốn giảm đi sự chói chang của mình. Hoa phượng màu hồng pha da cam chứ không đỏ gắt như vông như gạo. Đến cái anh bằng lăng thì đã vừa hồng vừa tím. Sang đến anh hoa muồng thì đã ngả hẳn sang sắc vàngchanh.
      Nhưng nói chung, đó toàn là những màu sắc rực rỡ như muốn phô hết ra ngoài. Mãi đến năm nay, khi đã lên lớp Năm, đã “người lớn” hơn một tí tôi mới để ý đến một loài hoa. Đó là hoa ở cây sấu ngay trước cửa sổ gác xép, nơi tôi ngồi học…
                                                                                                     Theo Vân Long`


    Hãy khoanh vào chữ đặt trước ý trả lời đúng và làm bài tập dưới đây:

1/ ( 0,5 điểm) Lựa chọn tên bài phù hợp với nội dung bài văn trên.
A. Trên đường đi học

B. Qua những mùa hoa

C. Mùa hè đến

2/( 0,5 điểm) /Khi đi một mình, trên đường từ nhà đến trường, ngoài việc thích ôm cặp vào ngực, nhìn lên các vòm cây, người bạn trong bài còn làm gì nữa?

A. Trò chuyện                               B. Đuổi nhau                    C. Ôn bài

3/( 0,5 điểm) Trong bài tác giả nói đến những địa danh nào?

A. Cầu Thăng Long, Hồ Gươm, đền Ngọc Sơn

B. Hồ Gươm, đền Ngọc Sơn, chợ Đồng Xuân
C. Hồ Gươm, cầu Thê Húc, đền Ngọc Sơn

4/( 0,5 điểm) Trong bài, loài hoa nào được xem là loài hoa “bào hiệu những ngày nghỉ hè sắp đến”?
A. Hoa phượng              B. Hoa gạo                C.Hoa vông           D. Hoa Sen
5/ ( 1 điểm) Câu  “ Rồi những hôm sau đó…cây gạo đã như một cây đuốc lớn cháy rừng rực giữa trời. Tác giả muốn nói điều gì?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
6/( 0,5 điểm) Dấu phẩy trong câu: “Trên đường từ nhà dến trường, tôi phải đi qua bờ Hồ Gươm.” có tác dụng gì ?
A. Ngăn cách các vế câu trong câu ghép.

B. Ngăn cách các cụm từ cùng là vị ngữ.

C. Ngăn cách trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ.

7/ ( 1 điểm) Xác định trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ trong câu: 
Mãi đến năm nay, khi đã lên lớp Năm, tôi mới để ý đến một loài hoa.

……………………………………………………………………………………………….
8/ ( 0,5 điểm) Trong câu “Hoa phượng màu hồng pha da cam chứ không đỏ gắt như vông như gạo. Đến cái anh bằng lăng thì đã vừa hồng vừa tím.” sự vật nào được nhân hóa?

A. Hoa phượng                        B. Hoa bằng lăng                             C.  Hoa gạo

9/ ( 1 điểm) Hãy xác định chủ ngữ vị ngữ trong câu “Nắng vừa bắt đầu gay gắt thì sắc hoa 
như muốn giảm đi sự chói chang của mình.” và cho biết là câu đơn hay câu ghép?
………………………………………………………………………………………………
10/ ( 1 điểm) Viết hai câu văn tả vẻ đẹp một loài hoa trong đó sự dụng phép liên kết câu đã học. Cho biết đó là phép liên kết gì?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..
 GV coi                                GV chấm lần 1                           GV chấm lần 2
PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN                                                                                  
TR​ƯỜNG TIỂU HỌC GIA THƯỢNG
ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II 

NĂM HỌC 2019 – 2020 

MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 5

(Đề kiểm tra viết - Thời gian làm bài 55 phút ) 

1.  Chính tả (Nghe viết) - (5 điểm) 
GV đọc cho học sinh viết đoạn văn sau:
Rừng đước

Rừng đước mênh mông. Cây đước mọc dài tăm tắp, cây nào cây nấy thẳng như cây nến khổng lồ. Rễ cao từ ba bốn thước tua tủa giương ra chung quanh như những cánh tay từ trong thân cây thò ra bám đất. Mặt đất lầy nhẵn thín, không một cọng cỏ mọc. Chỉ có vài chiếc lá rụng mà nước triều lên chưa kịp để cuốn đi, và bóng nắng chiếu xuyên qua những tầng lá dày xanh biếc, soi lỗ chỗ trên lượt bùn mượt mà vàng óng li ti vết chân của những con dã tràng bé tẹo.







         Đoàn Giỏi
2. Tập làm văn (5 điểm)


Đề bài:  Em đã được đi thăm nhiều cảnh đẹp trên đất nước ta. Em hãy tả lại một cảnh đẹp mà em yêu thích nhất.

 PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN                                                                                 
TR​ƯỜNG TIỂU HỌC GIA THƯỢNG
HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KTĐK HỌC KÌ II

Năm học 2019 – 2020
Môn:  TIẾNG VIỆT -  LỚP 5

I. PHẦN KIỂM TRA ĐỌC: 10 điểm
1. Đọc thành tiếng: 3 điểm (Đánh giá theo hư​ớng dẫn KTĐK HKII môn TV5)
* Cách đánh giá, cho điểm:

– Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đọc đạt yêu cầu, giọng đọc có biểu cảm: 1 điểm

– Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa; đọc đúng tiếng, từ (không đọc sai quá 5 tiếng): 1 điểm

– Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1 điểm 

2. Đọc thầm và làm bài tập: 7 điểm . 
Đáp án: 1b; 2c; 3c; 4a; 6c; 8b; 9a.
    

Câu 5: (1 điểm) Cây gạo đang ra hoa với màu sắc sặc sỡ.
Câu 7: ( 1 điểm) Mãi đến năm nay, khi đã lên lớp Năm, tôi / mới để ý đến một loài hoa.
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         Xác định đúng trạng ngữ: 0,5 điểm. Đúng chủ ngữ, vị ngữ 0,5 điểm.
 Câu 9: Nắng vừa bắt đầu gay gắt thì sắc hoa như muốn giảm đi sự chói chang của mình.(0.5đ)
        CN       VN                          CN                         VN
   
 Đó là câu ghép.( 0,5 điểm)

Câu 10: (1 điểm) Đặt câu đúng nội dung, đúng ngữ pháp (0,5 điểm). thiếu dấu chấm trừ 0,25 điểm.



Nêu được phép liên kết (0,5 điểm).
 VD: Hoa hồng rất đep. Nó được mệnh danh là nữ hoàng của loài hoa.
Liên kết câu bằng phép thế.
II. PHẦN KIỂM TRA VIẾT: 10 điểm
1.Kiểm tra viết chính tả : 2 điểm 

* Hướng dẫn chấm điểm chi tiết:

– Tốc độ đạt yêu cầu; chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểu chữ, cỡ chữ; trình bày đúng quy định,viết sạch, đẹp: 1 điểm.

– Viết đúng chính tả (không mắc quá 5 lỗi): 1 điểm.

2.Kiểm tra viết bài: 8 điểm 

          - Đảm bảo các yêu cầu cơ bản sau được 8 điểm:

      + Viết được bài văn đủ các phần: MB, TB, KB  đúng yêu cầu đã học; độ dài bài viết từ 15 câu trở lên. 

      +  Viết câu đúng ngữ pháp, dùng từ đúng, không mắc lỗi chính tả.

      +  Chữ viết rõ ràng, trình bày bài viết sạch sẽ.

          - Tùy theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt và chữ viết có thể cho các mức điểm:  

      7,5 - 7 - 6,5 - ...  - 1 
* Lưu ý:
 Không cho điểm 7 trở lên với những bài mắc nhiều hơn 5 lỗi (chính tả, dùng  từ,...)
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